Phụ lục số 05 . DANH MỤC BIỆT THỰ CŨ  

(Kèm theo Nghị quyết số            /2013/NQ-HĐND  ngày      / 7/2013  

của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội )

	STT
	MÃ
	QUẬN
	ĐƯỜNG PHỐ (NGÕ)
	SỐ NHÀ

	
	
	
	
	LẺ
	CHẴN

	1
	BS-BD-BTQ-005
	Ba Đình
	Bà Huyện Thanh Quan
	5
	 

	2
	BS-BD-BTQ-007
	Ba Đình
	Bà Huyện Thanh Quan
	7
	 

	3
	BS-BD-BTQ-012
	Ba Đình
	Bà Huyện Thanh Quan
	 
	12

	4
	BS-BD-CBQ-023
	Ba Đình
	Cao Bá Quát
	23
	 

	5
	BS-BD-CBQ-025
	Ba Đình
	Cao Bá Quát
	25
	 

	6
	BS-BD-CHH-001
	Ba Đình
	Chu Văn An
	1
	 

	7
	BS-BD-CHH-002A
	Ba Đình
	Chu Văn An
	 
	2A

	   8
	BS-BD-CHH-009
	Ba Đình
	Chu Văn An
	9
	 

	9
	BS-BD-CHH-011
	Ba Đình
	Chu Văn An
	11
	 

	10
	BS-BD-CHH-013
	Ba Đình
	Chu Văn An
	13
	 

	11
	BS-BD-CHH-015
	Ba Đình
	Chu Văn An
	15
	 

	12
	BS-BD-CHM-001
	Ba Đình
	Chùa Một Cột
	1
	 

	13
	BS-BD-CHM-003
	Ba Đình
	Chùa Một Cột
	3
	 

	14
	BS-BD-CHM-005
	Ba Đình
	Chùa Một Cột
	5
	 

	15
	BD-CHM-011
	Ba Đình
	Chùa Một Cột
	11
	 

	16
	BS-BD-DBP-041
	Ba Đình
	Điện Biên Phủ
	41
	 

	17
	BS-BD-DBP-043
	Ba Đình
	Điện Biên Phủ
	43
	 

	18
	BS-BD-DBP-045
	Ba Đình
	Điện Biên Phủ
	45
	 

	19
	BS-BD-DBP-047
	Ba Đình
	Điện Biên Phủ
	47
	 

	20
	BS-BD-DBP-049
	Ba Đình
	Điện Biên Phủ
	49
	 

	21
	BD-HOD-006
	Ba Đình
	Hoàng Diệu
	 
	6

	22
	BD-HOD-026
	Ba Đình
	Hoàng Diệu
	 
	26

	23
	BD-HOD-030
	Ba Đình
	Hoàng Diệu
	 
	30

	24
	BS-BD-HOD-058
	Ba Đình
	Hoàng Diệu
	 
	58

	25
	BS-BD-HOD-(063-065)
	Ba Đình
	Hoàng Diệu
	63+65
	 

	26
	BS-BD-HOH-183
	Ba Đình
	Hoàng Hoa Thám
	183
	 

	27
	BS-BD-HUV-010
	Ba Đình
	Hùng Vương
	 
	10

	28
	BS-BD-HUV-012
	Ba Đình
	Hùng Vương
	 
	12

	29
	BD-HUV-025
	Ba Đình
	Hùng Vương
	25
	 

	STT
	MÃ
	QUẬN
	ĐƯỜNG PHỐ (NGÕ)
	SỐ NHÀ

	
	
	
	
	LẺ
	CHẴN

	30
	BS-BD-KHA-006
	Ba Đình
	Khúc Hạo
	 
	6

	31
	BD-KHA-010
	Ba Đình
	Khúc Hạo
	 
	10

	32
	BS-BD-LEH-002
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	2

	33
	BS-BD-LEH-004
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	4

	34
	BS-BD-LEH-005AB
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	5A+5B
	 

	35
	BS-BD-LEH-006
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	6

	36
	BS-BD-LEH-006A
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	6A

	37
	BS-BD-LEH-006B
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	6B

	38
	BS-BD-LEH-008
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	 
	8

	39
	BS-BD-LEH-009
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	9
	 

	40
	BS-BD-LEH-023B
	Ba Đình
	Lê Hồng Phong
	23B
	 

	41
	BD-MXT-003
	Ba Đình
	Mai Xuân Thưởng
	3
	 

	42
	BS-BD-NOH-170
	Ba Đình
	Ngọc Hà
	 
	170

	43
	BS-BD-NGC-002A
	Ba Đình
	Nguyễn Cảnh Chân
	 
	2A

	44
	BS-BD-NGC-004
	Ba Đình
	Nguyễn Cảnh Chân
	 
	4

	45
	BS-BD-NGC-004B
	Ba Đình
	Nguyễn Cảnh Chân
	 
	4B

	46
	BD-NGC-005
	Ba Đình
	Nguyễn Cảnh Chân
	5
	 

	47
	BS-BD-NGC-006
	Ba Đình
	Nguyễn Cảnh Chân
	 
	6

	48
	BS-BD-NGH-046
	Ba Đình
	Nguyễn Thái Học
	 
	46

	49
	BS-BD-NGH-(048-050)
	Ba Đình
	Nguyễn Thái Học
	 
	48+50

	50
	BD-NGH-067
	Ba Đình
	Nguyễn Thái Học
	67
	 

	51
	BS-BD-NGH-(084+084B)
	Ba Đình
	Nguyễn Thái Học
	 
	84+84B

	52
	BD-OIK-005
	Ba Đình
	Ông Ích Khiêm
	5
	 

	53
	BD-PND-049
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	49
	 

	54
	BD-PND-051
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	51
	 

	55
	BD-PND-053
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	53
	 

	56
	BD-PND-055
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	55
	 

	57
	BS-BD-PND-063
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	63
	 

	58
	BD-PND-078
	Ba Đình
	Phan Đình Phùng
	 
	78

	59
	BS-BD-QUT-095B
	Ba Đình
	Quán Thánh
	95B
	 

	60
	BD-QUT-103
	Ba Đình
	Quán Thánh
	103
	 

	61
	BD-QUT-168
	Ba Đình
	Quán Thánh
	 
	168

	62
	BD-QUT-n105-003
	Ba Đình
	Quán Thánh (ngõ 105)
	3
	 

	STT
	MÃ
	QUẬN
	ĐƯỜNG PHỐ (NGÕ)
	SỐ NHÀ

	
	
	
	
	LẺ
	CHẴN

	63
	BS-BD-TRP-025
	Ba Đình
	Trần Phú
	25
	 

	64
	BS-BD-TRP-027
	Ba Đình
	Trần Phú
	27
	 

	65
	BS-BD-TRP-029
	Ba Đình
	Trần Phú
	29
	 

	66
	BS-BD-TRP-031B
	Ba Đình
	Trần Phú
	31B
	 

	67
	BS-BD-TRP-035
	Ba Đình
	Trần Phú
	35
	 

	68
	BS-BD-TRP-039
	Ba Đình
	Trần Phú
	39
	 

	69
	BS-BD-TRP-041
	Ba Đình
	Trần Phú
	41
	 

	70
	BS-BD-TRP-042
	Ba Đình
	Trần Phú
	 
	42

	71
	BS-BD-TRP-047
	Ba Đình
	Trần Phú
	47
	 

	72
	BS-BD-TRP-048A
	Ba Đình
	Trần Phú
	 
	48A

	73
	BS-BD-TRP-049
	Ba Đình
	Trần Phú
	49
	 

	74
	BS-BD-TRP-050
	Ba Đình
	Trần Phú
	 
	50

	75
	BS-BD-TRP-051
	Ba Đình
	Trần Phú
	51
	 

	76
	BS-BD-TRP-053
	Ba Đình
	Trần Phú
	53
	 

	77
	BS-BD-TRP-054
	Ba Đình
	Trần Phú
	 
	54

	78
	BS-BD-TRP-055A
	Ba Đình
	Trần Phú
	55A
	 

	79
	BD-TRP-057
	Ba Đình
	Trần Phú
	57
	 

	80
	BS-BD-TRU-095
	Ba Đình
	Trúc Bạch
	95
	 

	81
	BS-BD-TRU-097
	Ba Đình
	Trúc Bạch
	97
	 

	82
	BS-BD-TRU-099
	Ba Đình
	Trúc Bạch
	99
	 

	83
	BD-THA-003
	Ba Đình
	Thanh Niên
	9
	

	84
	HK-BAT-033
	Hoàn Kiếm
	Bà Triệu
	33
	 

	85
	BS-HK-BAT-060
	Hoàn Kiếm
	Bà Triệu
	 
	60

	86
	BS-HK-BAT-064
	Hoàn Kiếm
	Bà Triệu
	 
	64

	87
	BS-HK-BAT-067
	Hoàn Kiếm
	Bà Triệu
	67
	 

	88
	HK-CHC-008
	Hoàn Kiếm
	Chân Cầm
	 
	8

	89
	BS-HK-DGT-001B
	Hoàn Kiếm
	Đặng Thái Thân
	1B
	 

	90
	HK-DIC-006
	Hoàn Kiếm
	Đinh Công Tráng
	 
	6

	91
	HK-HAH-007
	Hoàn Kiếm
	Hạ Hồi
	7
	 

	92
	HK-HAH-032
	Hoàn Kiếm
	Hạ Hồi
	 
	32

	93
	HK-LEH-005
	Hoàn Kiếm
	Lê Phụng Hiểu
	5
	 

	94
	BS-HK-LEH-018
	Hoàn Kiếm
	Lê Phụng Hiểu
	 
	18

	95
	HK-LEI-001
	Hoàn Kiếm
	Lê Thái Tổ
	1
	 

	STT
	MÃ
	QUẬN
	ĐƯỜNG PHỐ (NGÕ)
	SỐ NHÀ

	
	
	
	
	LẺ
	CHẴN

	96
	BS-HK-LET-008
	Hoàn Kiếm
	Lê Thánh Tông
	3
	 

	97
	BS-HK-LYN-004
	Hoàn Kiếm
	Lý Nam Đế
	 
	4

	98
	HK-LYN-073
	Hoàn Kiếm
	Lý Nam Đế
	73
	 

	99
	HK-LYT-043
	Hoàn Kiếm
	Lý Thái Tổ
	 
	43

	100
	HK-LYT-051
	Hoàn Kiếm
	Lý Thái Tổ
	51
	 

	101
	BS-HK-LYT-053
	Hoàn Kiếm
	Lý Thái Tổ
	53
	 

	102
	BS-HK-LYU-016
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	16

	103
	BS-HK-LYU-019
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	19
	 

	104
	BS-HK-LYU-041
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	41
	 

	105
	HK-LYU-058
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	58

	106
	HK-LYU-059
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	59
	 

	107
	HK-LYU-064
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	64

	108
	BS-HK-LYU-065
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	65
	 

	109
	BS-HK-LYU-065A
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	65A
	 

	110
	BS-HK-LYU-066
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	66

	111
	BS-HK-LYU-067
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	67
	 

	112
	BS-HK-LYU-072
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	72

	113
	HK-LYU-084
	Hoàn Kiếm
	Lý Thường Kiệt
	 
	84

	114
	BS-HK-NOQ-048
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	 
	48

	115
	BS-HK-NOQ-051
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	51
	 

	116
	BS-HK-NOQ-064
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	 
	64

	117
	HK-NOQ-066
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	 
	66

	118
	HK-NOQ-070
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	 
	70

	119
	HK-NOQ-072
	Hoàn Kiếm
	Ngô Quyền
	 
	72

	120
	BS-HK-PNB-018
	Hoàn Kiếm
	Phan Bội Châu
	 
	18

	121
	BS-HK-PNB-(025-029)
	Hoàn Kiếm
	Phan Bội Châu
	25
	 

	122
	BS-HK-PNB-026
	Hoàn Kiếm
	Phan Bội Châu
	 
	26

	123
	BS-HK-PNC-012
	Hoàn Kiếm
	Phan Chu Trinh
	 
	12

	124
	BS-HK-PNC-015
	Hoàn Kiếm
	Phan Chu Trinh
	15
	 

	125
	HK-QUT-032
	Hoàn Kiếm
	Quang Trung
	 
	32

	126
	HK-QUT-045
	Hoàn Kiếm
	Quang Trung
	45
	 

	127
	BS-HK-TOD-020
	Hoàn Kiếm
	Tông Đản
	 
	20

	128
	BS-HK-THN-081
	Hoàn Kiếm
	Thợ Nhuộm
	81
	 

	STT
	MÃ
	QUẬN
	ĐƯỜNG PHỐ (NGÕ)
	SỐ NHÀ

	
	
	
	
	LẺ
	CHẴN

	129
	BS-HK-THN-090
	Hoàn Kiếm
	Thợ Nhuộm
	 
	90

	130
	BS-HK-TRD-013
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	13
	 

	131
	BS-HK-TRD-043
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	43
	 

	132
	BS-HK-TRD-051
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	51
	 

	133
	BS-HK-TRD-053
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	53
	 

	134
	BS-HK-TRD-(058-060)
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	 
	58+60

	135
	BS-HK-TRD-071
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	71
	 

	136
	BS-HK-TRD-086
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	 
	86

	137
	BS-HK-TRD-089
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	89
	 

	138
	BS-HK-TRD-101
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	101
	 

	139
	BS-HK-TRD-106
	Hoàn Kiếm
	Trần Hưng Đạo
	 
	106

	140
	HK-TRQ-056
	Hoàn Kiếm
	Trần Quốc Toản
	 
	56

	141
	HK-TRQ-063
	Hoàn Kiếm
	Trần Quốc Toản
	63
	 

	142
	BS-HK-TR2-053
	Hoàn Kiếm
	Tràng Thi
	53
	 

	143
	HB-BAT-185
	Hai Bà Trưng
	Bà Triệu
	185
	 

	144
	BS-HB-HAT-136
	Hai Bà Trưng
	Bùi Thị Xuân
	 
	136

	145
	HB-HNC-024
	Hai Bà Trưng
	Hàng Chuối
	 
	24+26

	146
	BS-HB-NOT-037
	Hai Bà Trưng
	Ngô Thì Nhậm
	37
	 

	147
	HB-NGD-059
	Hai Bà Trưng
	Nguyễn Du
	59
	 

	148
	BS-HB-NGD-078
	Hai Bà Trưng
	Nguyễn Du
	 
	78

	149
	HB-NGD-084
	Hai Bà Trưng
	Nguyễn Du
	 
	84A+84B

	150
	HB-TOH-046
	Hai Bà Trưng
	Tô Hiến Thành
	 
	46

	151
	HB-TOH-094
	Hai Bà Trưng
	Tô Hiến Thành
	 
	94

	152
	BS-HB-THQ-004
	Hai Bà Trưng
	Thiền Quang
	 
	4

	153
	HB-THQ-006
	Hai Bà Trưng
	Thiền Quang
	 
	6

	154
	HB-THQ-011
	Hai Bà Trưng
	Thiền Quang
	11
	 

	155
	BS-HB-THQ-010
	Hai Bà Trưng
	Thiền Quang
	 
	10

	156
	BS-BD-THK-069
	Tây Hồ
	Thụy Khuê
	69
	 

	157
	BS-BD-THK-086
	Tây Hồ
	Thụy Khuê
	 
	86
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